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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 
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     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

        - T phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

       Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hồ Đức Quang 

       Các Thẩm phán:  Bà Trần Thị Thu Hiền 

                            Ông Bùi Đ n  Thông 

- Thư ký phiên toà: Bà Ngô Kh n  Chi – T ư ký Tòa án nhân dân tỉn  Hà Tĩn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa ông: Lê 

Quang Phi t, Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 02 năm 2018, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉn  Hà Tĩn  mở phiên 

tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lý số 08/2018/HSPT ngày 04 tháng 01 

năm 2018 đối với bị cáo Phan H u T, do có kháng cáo của người bị hại Trần S  L đối 

với bản án hình sự sơ t ẩm số 41/2017/HSST ngày 30/11/2017 của Tòa án nhân dân 

huy n C, tỉn  Hà Tĩn . 

- B    o b     n    o  

Phan Hữu T, sinh ngày 10/10/1972.  

Nơi cư trú: Thôn L, xã C,  uy n C, tỉn  Hà Tĩn ; ng ề ng i p: Lao động tự do; 

tr n  độ văn  óa: 07/12; dân tộc: Kin ; giới tín : Nam; tôn gi o: K ông; quốc tịc : Vi t 

Nam; con «ng P an H u C và bµ Nguyễn T ị L; có vợ và 02 con; tiền  n, tiền sự: 

Không; bị c o bị tạm gi  kể từ ngày 11/8/2017, đến ngày 14/8/2017 c uyển tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉn  Hà Tĩn  c o đến nay. Bị c o có mặt tại p iên tòa. 

- N ười b  hại    n    o:  

Ông Trần S  L, sin  năm 1958. Trú tại: Thôn L, xã C,  uy n C, tỉn  Hà Tĩn . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo c c tài li u có trong hồ sơ vụ  n và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ  n 

được tóm t t như sau:  

Sáng ngày 06/4/2012, trong khi dự lễ khánh thành đền H, tại thôn L, xã C, gi a 

Phan H u T và ông Trần S  L xẩy ra xích mích, dẫn đến xô xát lẫn n au. Được mọi 

người can ngăn và đưa P an H u T về nhà, còn ông Trần S  L đi về nhà của mình. Sau 

khi về nhà, do bực tức ông L, nên khoảng 11 30’ cùng ngày, P an H u T lấy một con 

dao (loại dao nem, cán bằng gỗ dài 10cm, lưỡi dao dài 25cm, chỗ rộng nhất 6cm, chỗ 

hẹp nhất 3cm), rồi đi bộ đến nhà ông Trần S  L để giải quyết mâu thuẫn. K i đến nhà 

ông Trần S  L, Phan H u T đứng ngoài ngõ hét lớn, chửi m ng, đồng thời nhặt đ  ném 

vào sân nhà ông L. Ông Trần S  L đang ngồi uống nước cùng với anh T  i Đ n  L ở 
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trong nhà, nghe Phan H u T chửi m ng ở ngoài ngõ, nên đi ra sân n à t   t ấy Phan H u 

T đang cầm một con dao trên tay đi vào, nên ông Trần S  L nhặt một thanh củi bằng phi 

lao ở gi a sân cầm trên tay và nói với Phan H u T: “Mày đi về, tau không muốn gây sự 

với mày”. Ngay sau khi ông Trần S  L vừa nói xong, Phan H u T đi tới nơi ông L đứng 

và dơ dao lên c ém một n  t vào người ông L, ông L đưa tay tr i lên để đỡ thì bị dao 

chém trúng vào cổ tay trái. Sau khi chém ông Trần S  L bị t ương, P an H u T cầm con 

dao đi về vứt ở sân nhà mình, rồi đón xe k  c  đi vào miền nam bỏ trốn. 

Sau khi bị chém bị t ương, ông Trần S  L đã được mọi người đưa đi cấp cứu và 

điều trị tại B nh vi n đa k oa tỉn  Hà Tĩn  kể từ ngày 06/4/2012 đến ngày 19/4/2012. 

Theo b n   n điều trị và Bản kết luận gi m định pháp y số 41/2012/PYTT, ngày 

28/5/2012, của Phòng k  thuật hình sự Công an tỉn  Hà Tĩnh kết luận ông Trần S  L bị 

các vết t ương: Sẹo vết t ương mặt trước trong cẳng tay trái; Vết t ương mạch máu; 

Đứt thần kinh trụ; Đứt thần kinh gi a, với tổng tỷ l  tổn hại sức khỏe là 46,6%.  

Sau k i p ạm tội và bỏ trốn, đến ngày 11/8/2017, P an H u T bị Công an t àn  p ố 

B, tỉn  Đồng Nai b t t eo l n  truy nã. 

Về vật chứng của vụ án: Con dao mà Phan H u T dùng để chém ông  Trần S  L bị 

t ương, P an H u T đưa về nhà vứt ở sân rồi bỏ trốn nên không thu hồi được.  

Về trách nhi m dân sự: Ông Trần S  L bị chém bị t ương p ải đi b nh vi n cấp cứu 

và điều trị trong thời gian 13 ngày, với tổng c i p í điều trị hết 12.136.104đ, nay ông 

Trần S  L yêu cầu Phan H u T phải bồi t ường tổng số tiền 188.950.000đ, bao gồm: tiền 

chi phí trong thời gian điều trị; tiền mất thu nhập của mình và của người c ăm sóc trong 

thời gian điều trị và tiền bồi t ường tổn hại sức khỏe. Đến nay Phan H u T c ưa t ực 

hi n vi c bồi t ường cho ông Trần S  L. 

Tại bản án hình sự sơ t ẩm số 41/2017/HSST ngày 30/11/2017 của Tòa án nhân dân 

huy n Cẩm Xuyên, tỉn  Hà Tĩn , xử: 

Tuyên bố bị c o Phan Hữu T p ạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng  k oản 3 Điều 104; điểm  p k oản 1, k oản 2  Điều 46 Bộ luật   n  sự năm 

1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm  , k oản 2, điều 2, Ng ị Quyết 41 của Quốc Hội, 

k oản 3, điều 7, điểm c, k oản 3, điều 134 Bộ luật   n  sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017 Xử p ạt: Bị c o P an H u T  5 năm 6 tháng (năm năm sáu tháng) tù giam, 

t ời  ạn tù tín  từ ngày b t tạm gi , tạm giam ngày 11/8/2017. 

Về tr c  n i m dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 42 BLHS; c c Điều 584, khoản 1 

Điều 585, Điều 586, Điều 590 BLDS xử: Buộc bị cáo Phan H u T có trách nhi m bồi 

t ường về sức khỏe và các khoản chi phí hợp lý cho người bị hại ông Trần S  L với tổng 

số tiền là: 80.959.260đ (Tám mươi tri u, c ín trăm năm mươi c ín ngàn  ai trăm s u 

mươi đồng) tín  đến ngày 27/11/2017. 

Ngoài ra  n sơ thẩm còn tuyên xử lý vật c ứng, án phí và quyền kháng cáo của người 

tham gia tố tụng t eo quy định của pháp luật. 

Ngày 18/12/2017 người bị hại Trần S  L kh ng c o đề nghị cấp phúc thẩm tăng mức 

bồi t ường và yêu cầu xác định thời gian bồi t ường cụ thể đối với bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc người bị hại gi  nguyên nội dung kháng cáo.  

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉn  Hà Tĩn  sau k i p ân tíc , đ n  gi  c c t n  

tiết của vụ  n đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, 
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điểm b khoản 2 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của 

người bị hại Trần S  L. Sửa bản án sơ t ẩm số 41/2017/HSST ngày 30/11/2017 của Tòa 

án nhân dân huy n C, tỉn  Hà Tĩn  về phần dân sự.  

NH N Đ NH CỦA TOÀ  N: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào c c tài li u trong hồ sơ vụ  n đã được tranh 

tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận địn  như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan H u T t ừa n ận  àn  vi p ạm tội của 

m n . Lời khai của bị cáo phù hợp với c c tài li u, chứng cứ có trong hồ sơ, p ù hợp với 

lời khai của người bị hại, người có quyền lợi và ng ĩa vụ liên quan trong vụ án. Vì vậy, 

Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở khẳng định Bản án hình sự sơ t ẩm số 

41/2017/HSST ngày 30/11/2017 của Tòa án nhân dân huy n C xử phạt bị cáo Phan H u 

T về tội “Cố ý  ây t ươn  tí  ” là đúng người, đúng tội, k ông oan sai. 

Xét hàn  vi phạm tội của bị c o là nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 

phạm trực tiếp đến sức kho  của công dân được ph p luật bảo v . V  vậy, mức h n  phạt 

mà cấp sơ thẩm  p dụng đối với bị c o là phù hợp với tín  chất, mức độ của hàn  vi 

phạm tội. 

[2] Xét về p ần bồi t ường dân sự và nội dung kháng cáo của người bị hại: 

[2.1] Căn cứ vào thời gian điều trị do người bị hại chứng min  được, chi phí thực tế 

và  óa đơn, c ứng từ do người bị hại cung cấp thì cấp sơ t ẩm xử buộc bị cáo Phan H u 

T có ng ĩa vụ bồi t ường c o người bị hại Trần S  L c c khoản vi n phí, tiền xe đi lại 

trong quá trình điều trị, điều trị tại trạm y tế xã C, điều trị tại trung tâm y tế dự phòng, 

tiền mất thu nhập của b nh nhân, tiền mất thu nhập của người nuôi b nh nhân với tổng 

số tiền 48.459.260 đồng là phù hợp với quy địn  tại c c Điều 584, 585, 586 và Điều 590 

Bộ luật dân sự năm 2015. 

[2.2] Riêng đối với khoản bồi t ường về tổn thất tinh thần: Theo quy địn  tại Điều 

590 Bộ luật dân sự năm 2015 th  mức tối đa không qu  50 lần mức lương cơ sở do Nhà 

nước quy định. Xét tín  chất, hàn  vi của bị c o trong vụ  n và tỷ l  tổn thương cơ thể 

của người bị hại là 46,6%; sau khi phạm tội bị cáo bỏ trốn, không thăm hỏi, quan tâm và 

đến thời điểm hi n nay chưa bồi t ường cho người bị hại. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét 

thấy, cần buộc bị c o phải bồi t ường c o người bị hại tiền tổn thất tinh thần ở mức 35 

lần mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước, với số tiền 45.500.000 đồng. 

[2.3] Đối với yêu cầu của người bị hại về vi c buộc bị cáo bồi t ường các chi phí 

điều trị theo yêu cầu tự nguy n tại các B nh vi n chuyên khoa tại Hà Nội do người bị hại 

không cung cấp được hồ sơ b nh án, hoá đơn chứng từ nên không có căn cứ để xem xét. 
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[2.4] Đối với yêu cầu của người bị hại về vi c buộc bị cáo phải chấp hành đền bù 

trong khoảng thời gian cụ thể. Hội đồng xét xử xét thấy, theo quy định của pháp luật sau 

khi bản án có hi u lực pháp luật nếu bị cáo không tự nguy n bồi t ường thì người bị hại 

có quyền làm đơn gửi cơ quan thi hành án có bi n pháp buộc bị cáo bồi t ường theo quy 

định tại Luật thi hành án dân sự. 

Như vậy tổng số tiền bị cáo phải bồi t ường c o người bị hại là 93.959.260 đồng. 

[3] Từ nh ng phân tíc  nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ để chấp nhận 

một phần kháng cáo của người bị hại về vi c buộc bị cáo tăng phần bồi t ường dân sự. 

[4] Về  n phí: Người bị hại kháng cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

V      lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015: 

1. Chấp nhận một phần kh ng c o của người bị hại Trần S  L. Sửa Bản  n sơ thẩm 

số 41/2017/HSST ngày 30/11/2017 của Tòa án nhân dân huy n C, tỉn  Hà Tĩn  về phần 

bồi t ường dân sự. 

Tuyên bố bị c o P an H u T p ạm tội “Cố ý  ây t ươn  tí  ”. 

Áp dụng k oản 3 Điều 104; điểm p k oản 1, k oản 2 Điều 46 Bộ luật   n  sự năm 

1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm  , k oản 2, điều 2, Ng ị Quyết 41 của Quốc Hội, 

k oản 3, điều 7, điểm c, k oản 3, điều 134 Bộ luật   n  sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017 xử p ạt: Bị c o P an H u T 5 năm 6 tháng (năm năm s u t  ng) tù, t ời  ạn 

tù tín  từ ngày b t tạm gi , tạm giam ngày 11/8/2017. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 42 BLHS; c c Điều 584, khoản 

1 Điều 585, Điều 586, Điều 590 BLDS xử: Buộc bị cáo Phan H u T có trách nhi m bồi 

t ường về sức khỏe và các khoản chi phí hợp lý c o người bị hại ông Trần S  L với tổng 

số tiền là: 93.959.260đ (C ín mươi ba tri u c ín trăm năm mươi chín ngàn  ai trăm s u 

mươi đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và n ười b  hại  ó đơn yêu  ầu thi hành 

án mà b  cáo không tự nguyện thi hành thì phải ch u lãi suất t eo quy đ nh của Điều 357 

và Điều 468 Bộ luật dân sự tươn  ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành. 

Trường hợp bản án, quyết đ n  đượ  t i  àn  t eo quy đ nh tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự t   n ười được thi hành án dân sự, n ười phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc b  

 ưỡng chế thi hành  n t eo quy đ nh tại     Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu t i  àn   n được thực hiện t eo quy đ nh tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 . Về án  h : Áp dụng Điều 135, Điều 136 BLTTHS năm 2015, điểm d Điều 12 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 
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giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án, người bị hại Trần S  L không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản  n sơ t ẩm không có kháng cáo, không bị  kháng 

nghị có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Vi n kiểm sát nhân dân tỉn  Hà Tĩn  (x2); 

- PV27 – Công an tỉn  Hà Tĩn ; 

- Sở Tư p  p; 

- Trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩn ; 

- CA; VKSND; TAND; THA huy n C; 

- Bị cáo; 

- Bị hại;  

- Lưu HS, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hồ Đức Quang 

 

 

 

 

 


